
Trường ðại Học Kinh Tế - Tài Chính Tp. HCM
Phòng ðào Tạo - Khảo Thí

LỊCH THI HỌC KỲ

ðợt B

Học Kỳ 1 - Năm Học 15-16

.

Stt Mã MH Tên môn học Nhóm Số SV Ngày thi PhòngGiờ thi Thời lượng (phút) Ghi Chú

Trang 1

1 MAT1103 Toán cao cấp B01 38 25/01/16 A-08.0407g30  90

2 MAT1103 Toán cao cấp B02 38 25/01/16 A-09.0207g30  90

3 MAT1103 Toán cao cấp B03 42 25/01/16 A-06.0207g30  90

4 MAT1103 Toán cao cấp B04 38 25/01/16 A-10.0207g30  90

5 MAT1103 Toán cao cấp B05 38 25/01/16 A-09.0407g30  90

6 MAT1103 Toán cao cấp B06 42 25/01/16 A-06.0407g30  90

7 MAT1103 Toán cao cấp B07 39 25/01/16 A-07.0407g30  90

8 MAT1103 Toán cao cấp B08 40 25/01/16 A-07.0207g30  90

9 MAT1103 Toán cao cấp B09 39 25/01/16 A-08.0207g30  90

10 MAT1103 Toán cao cấp B10 39 25/01/16 A-11.0207g30  90

11 MAT1103 Toán cao cấp B11 42 25/01/16 A-10.0407g30  90

12 MAT1102 Giải tích B01 30 25/01/16 A-07.0209g30  90

13 MAT1103 Toán cao cấp B12 38 25/01/16 A-09.0409g30  90

14 MAT1103 Toán cao cấp B14 32 25/01/16 A-06.0109g30  90

15 MAT1103 Toán cao cấp B15 35 25/01/16 A-10.0409g30  90

16 MAT1103 Toán cao cấp B16 40 25/01/16 A-07.0409g30  90

17 MAT1103 Toán cao cấp B17 40 25/01/16 A-08.0209g30  90

18 MAT1103 Toán cao cấp B18 37 25/01/16 A-10.0209g30  90

19 SOS1101 C¬ sở văn hóa VN B01 40 25/01/16 A-08.0409g30  90 Thi Tự luận

20 SOS1101 C¬ sở văn hóa VN B02 44 25/01/16 A-06.0409g30  90 Thi Tự luận

21 SOS1101 C¬ sở văn hóa VN B03 45 25/01/16 A-06.0209g30  90 Thi Tự luận

22 ENG1104 Tiếng Anh 4 B01 35 26/01/16 A-06.0207g30  60 27/01/2016-07g30-A4.02:
Thi trắc nghiệm

23 ENG1104 Tiếng Anh 4 B02 34 26/01/16 A-07.0207g30  60 27/01/2016-07g30-A4.04:
Thi trắc nghiệm

24 ENG1104 Tiếng Anh 4 B03 35 26/01/16 A-06.0407g30  60 27/01/2016-09g00-A4.02:
Thi trắc nghiệm

25 ENG1104 Tiếng Anh 4 B04 34 26/01/16 A-07.0407g30  60 27/01/2016-09g00-A4.04:
Thi trắc nghiệm

26 ENG1104 Tiếng Anh 4 B05 34 26/01/16 A-08.0207g30  60 27/01/2016-10g30-A4.02:
Thi trắc nghiệm

27 ENG1104 Tiếng Anh 4 B06 32 26/01/16 A-08.0107g30  60 27/01/2016-10g30-A4.04:
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Trang 2

Thi trắc nghiệm

28 ENG1104 Tiếng Anh 4 B07 32 26/01/16 A-09.0107g30  60 27/01/2016-13g30-A4.02:
Thi trắc nghiệm

29 ENG1104 Tiếng Anh 4 B08 33 26/01/16 A-06.0107g30  60 27/01/2016-13g30-A4.04:
Thi trắc nghiệm

30 ENG1104 Tiếng Anh 4 B09 34 26/01/16 A-08.0407g30  60 27/01/2016-15g00-A4.02:
Thi trắc nghiệm

31 ENG1104 Tiếng Anh 4 B10 34 26/01/16 A-09.0207g30  60 27/01/2016-15g00-A4.04:
Thi trắc nghiệm

32 ENG1104 Tiếng Anh 4 B11 33 26/01/16 A-07.0107g30  60 28/01/2016-07g30-A4.02:
Thi trắc nghiệm

33 ENG1104 Tiếng Anh 4 B12 34 26/01/16 A-09.0407g30  60 28/01/2016-07g30-A4.04:
Thi trắc nghiệm

34 ENG1104 Tiếng Anh 4 B13 31 26/01/16 A-10.0107g30  60 28/01/2016-09g00-A4.02:
Thi trắc nghiệm

35 ENG1104 Tiếng Anh 4 B14 32 26/01/16 A-08.0109g30  60 28/01/2016-09g00-A4.04:
Thi trắc nghiệm

36 ENG1104 Tiếng Anh 4 B15 20 26/01/16 A-09.0209g30  60 28/01/2016-10g30-A4.02:
Thi trắc nghiệm

37 ENG1104 Tiếng Anh 4 B16 35 26/01/16 A-06.0409g30  60 28/01/2016-10g30-A4.04:
Thi trắc nghiệm

38 ENG1104 Tiếng Anh 4 B17 30 26/01/16 A-08.0209g30  60 28/01/2016-13g30-A4.02:
Thi trắc nghiệm

39 ENG1104 Tiếng Anh 4 B18 34 26/01/16 A-07.0209g30  60 28/01/2016-13g30-A4.04:
Thi trắc nghiệm

40 ENG1104 Tiếng Anh 4 B19 32 26/01/16 A-06.0109g30  60 28/01/2016-15g00-A4.02:
Thi trắc nghiệm

41 ENG1104 Tiếng Anh 4 B20 32 26/01/16 A-07.0109g30  60 28/01/2016-15g00-A4.04:
Thi trắc nghiệm

42 JPN1101 Tiếng Nhật 1 B01 37 26/01/16 A-06.0209g30

43 JPN1101 Tiếng Nhật 1 B02 31 26/01/16 A-07.0409g30

44 JPN1101 Tiếng Nhật 1 B03 31 26/01/16 A-09.0109g30

45 JPN1101 Tiếng Nhật 1 B04 30 26/01/16 A-08.0409g30
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